
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÌNH THẢĨBỈNH * Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2024/QĐ-ƯBND Thải Bình, ngày2Í- tháng4^ năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Quy định mửc tỷ lệ phần trăm (%) để tính đo*n giá thuê đất, mức tỷ lệ phần

trăm (%) thu đối VÓI đất xây dựng công trình ngầm, mức tỷ lệ phần trăm (%)
thu đối vói đất có mạt nưóc trên đia bàn tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHAN DÂN TỈNH THẢI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phicong ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ5;
Căn cứ Luật sửa đổi, hổ sung một sổ điều của Luật Tố chức Chính phủ và

Luật Tố chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2ỒỈ9;
Căn cứ Luật Ban hành vãn hỏn qiỉy phạm pháp ỉuật ngày 22 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đểỉ, bể sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Đất đai số 3Ỉ/2024/QH15,

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kỉnh doanh bất động sản số 29/2023/QHỈ5 và
Luật Các tổ chức tín dụng sổ 32/2024/QHỈ5 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số I03/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

Căn cứ Nghị quyết sổ 22/2Ồ24/NQ-HĐND ngày 04/ỉ0/2024 của Hội đồng
nhân dân tỉnh thông qua mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, mức
tỷ lệ phần trăm (%) thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mícc tỳ ỉệ phần
trăm (%) thu đỗi với đất cỏ mặt nước trên địa hàn tĩnh Thái Bĩnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 436/TTr- STC
ngày 05 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưọng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về:
a) Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất theo quy định tại điểm a

Idioản 1 Điều 26 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024
của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (Nghị định
số 103/2024/NĐ-CP) trên địa bàn tĩnh Thái Bình.



b) Tỷ lệ phần trăm (%) thu đối với đất xây dựng công trình ngầm theo
quy định tại điểm c khoản 2 Điều 27 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP trên địa
bàn tỉnh Thái Bình.

c) Tỷ lệ phần trăm (%) thu đối với đất có mặt nước theo quy định tại
khoản 3 Điều 28 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, tính, ứiu tiền thuê đất.
b) Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024

được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử
dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quyết định cho thuê đất,
điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất, công
nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường họp phải nộp tiền thuê đất.

c) Các đối tượng khác liên quan đến việc tính, thu, nộp, quản lý tiền
thuê đất.

Điều 2. Tỷ lệ phần trăm (%) tính đon giá thuê đất
Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm đối với ừường hợp

thuê đất trả tiền ứiuê đất hằng năm không ứiông qua hình thức đấu giá như sau:
1. Đối với đất thuộc địa bàn thành phố Thái Bình và thuộc địa bàn các

huyện Hung Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương:
a) Đất tại đô thị: Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất là 1,2%.
b) Đất tại nông thôn có ít nhất một mặt tiếp giáp với hiện trạng hoặc tiếp

giáp đưòoig gom của đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện: Tỷ lệ phần trăm
(%) tính đơn giá thuê đất là 1,2%.

c) Đất còn lại tại nông thôn: Tỷ lệ phần ừãm (%) từih đon giá ứiuê đất là 1,0%.
d) Đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Tỷ lệ phần ừăm (%)

tính đơn giá thuê đất là 1,0%.
2. Đối với đất ứiuộc địa bàn các huyện Tiền Hải, Thái Thụy:
a) Đất tại đô thị: Tỷ lệ phần ừăm (%) tính đơn giá thuê đất là 1,0%.
b) Đất tại nông thôn có ít nhất một mặt tiếp giáp với hiện trạng hoặc tiếp

giáp đường gom của đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện: Tỷ lệ phần
trăm (%) tính đơn giá thuê đất là 1,0%.

c) Đất còn lại tại nông ữiôn: Tỷ lệ phần trăm (%) tữửi đon giá thuê đất là 0,8%.
d) Đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Tỷ lệ phần trăm (%)

tính đơn giá thuê đất là 0,8%.



Điều 3. Tỷ lệ phần trăm (%) thu đối vói đất xây dụTig công trình ngầm
Đơn giá thuê đất đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công

trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) theo
quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Đất đai năm 2024, được tính như sau:

1. Trường họp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, đơn giá thuê đất được
tính bằng 30% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với hìiửi thức thuê đất trả tiền
thuê đất hằng năm có cùng mục đích sử dụng đất.

2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn
giá thuê đất được tính bằng 30% của đơn giá ứiuê đất trên bề mặt với hình thức
thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng
và thời hạn sử dụng đất.

Điều 4. Tỷ lệ phần trăm (%) thu đối vói đất có mặt nưóc
Đối vớỉ phần diện tích đất có mặt nước quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị

định số 103/2024/NĐ-CP, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, đơn giá
thuê đất ừả tiền thuế đất một lần cho cả thời gian thuê được tính bằng 50% của
đơn giá thuê đất hằng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thòi
gian thuê của loại đất có vị trí liền kề với giả định có cùng mục đích sử dụng đất
và thời hạn sử dụng đất với phần diện tích đất có mặt nước.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2024.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 34/2014/QĐ-ƯBND ngày 31

tháng 12 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt
nước khi Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước ừên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết
định số 28/202 l/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh
sửa đồi, bổ sung một số điều của quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi
nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Bĩnh ban hành kèm"
theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình.

3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng
các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này././Ja|_
Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pliáp luật - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tinh ủy;
- Thường trực HĐND tĩnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Báo Thái Bìnli; Công báo Thái Bình;
- Cổng thông tin điện tử Thái Bình;
-LĐWUBNDtỉnh;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
£HỦ TỊCHf^^^^^TĨCÌĨ
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Nguyền Quang Hưng
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